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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài  

Cách mạng Tháng Tám (1945) thành công, nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hoà (VNDCCH) được thành lập. Ngay sau Lễ Tuyên 

ngôn độc lập, cùng với những nỗ lực xây dựng và củng cố chính 

quyền, ổn định tình hình trong nước, Chính phủ VNDCCH đã tích 

cực đẩy mạnh công tác đối ngoại, một mặt để khẳng định và thể hiện 

tư cách, vị thế của một quốc gia Việt Nam độc lập có chủ quyền, 

mặt khác, là một chủ thể trong quan hệ quốc tế, vừa nhằm tìm kiếm 

và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.  

Với nỗ lực không ngừng nghỉ, nền ngoại giao Việt Nam 

giữa thế kỷ XX đạt được nhiều thành tựu lớn, góp phần quan trọng 

vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thắng lợi của ngoại 

giao VNDCCH được thể hiện không chỉ ở đường lối, chính sách 

ngoại giao khôn khéo, mà còn được thể hiện thông qua thực tiễn 

quan hệ với từng quốc gia, dân tộc, từng cộng đồng, tổ chức quốc tế. 

Mối quan hệ gắn bó giữa VNDCCH với các quốc gia Đông Âu 

trong giai đoạn 1950 - 1976 là minh chứng sinh động cho sự thành 

công của đường lối đối ngoại của Chính phủ VNDCCH, góp phần 

quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp, đế quốc Mỹ và xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở miền 

Bắc. Do vậy, nghiên cứu mối quan hệ giữa VNDCCH và các quốc 

gia Đông Âu giai đoạn 1950 - 1976 sẽ góp phần làm rõ những đóng 

góp của ngành ngoại giao trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. 



 
 

 

 

Đặt trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam 1950 - 1976, việc 

nghiên cứu về mối quan hệ giữa VNDCCH và các quốc gia Đông 

Âu (1950 - 1976) có những ý nghĩa hết sức quan trọng: 

Thứ nhất, trong những năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân 

tộc, ngày 14/1/1950, việc Chính phủ VNDCCH đã đưa ra tuyên bố: 

“Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẵn sàng đặt quan hệ 

ngoại giao với Chính phủ nước nào trọng quyền bình đẳng chủ 

quyền lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của nước Việt Nam, để cùng 

nhau bảo vệ hòa bình và xây đắp dân chủ thế giới”. Ngay sau tuyên 

bố trên, lần lượt Chính phủ các nước Trung Quốc, Liên Xô và các 

quốc gia Đông Âu đã công nhận và công khai thiết lập quan hệ 

ngoại giao với VNDCCH. Việc các quốc gia Đông Âu công nhận và 

thiết lập quan hệ ngoại giao với VNDCCH đã đánh dấu bước phát 

triển quan trọng trong hoạt động đối ngoại của VNDCCH, tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc mở rộng quan hệ quốc tế và tranh thủ sự ủng 

hộ từ các nước XHCN. Nghiên cứu sẽ làm rõ bối cảnh lịch sử tác 

động đến việc thiết lập quan hệ giữa VNDCCH và các quốc gia 

Đông Âu, ý nghĩa của việc thiết lập quan hệ này đối với cách mạng 

Việt Nam.  

Thứ hai, VNDCCH và các quốc gia Đông Âu đã triển khai 

hợp tác trên nhiều lĩnh vực: Chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, 

văn hoá, giáo dục, y tế…. Việc làm rõ những kết quả và minh chứng 

về quan hệ giữa này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn chân thực và khách 

quan về quan hệ giữa VNDCCH và các quốc gia Đông Âu nói riêng 

và các nước XHCN nói chung. 

Thứ ba, sự ủng hộ, giúp đỡ của các quốc gia Đông Âu có ý 

nghĩa quan trọng đối với công cuộc kháng chiến, xây dựng miền 



 
 

 

 

Bắc và mở rộng quan hệ quốc tế của VNDCCH, giúp làm rõ vai trò 

và những đóng góp của các quốc gia Đông Âu với sự nghiệp cách 

mạng của Việt Nam.  

Thứ tư, sau hơn 70 năm từ khi Việt Nam thiết lập quan hệ 

ngoại giao với Liên Xô, Trung Quốc các nước XHCN Đông Âu, lịch 

sử các quốc gia, dân tộc đã trải qua nhiều biến động sâu sắc. Liên 

Xô và các nước XHCN Đông Âu trước đây đã phát triển theo những 

con đường mới, trong khi Việt Nam từ VNDCCH nay là Cộng hoà 

XHCN Việt Nam kiên định con đường đi lên CNXH. Việc nghiên 

cứu mối quan hệ giữa VNDCCH và các quốc gia Đông Âu góp phần 

làm sâu sắc hiểu biết về lịch sử, truyền thống, văn hoá đồng thời 

củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam - Đông Âu trong bối cảnh 

quốc tế nhiều biến động và hoạt động đối ngoại ngày càng giữ vai 

trò quan trọng như hiện nay.  

Vậy, mối quan hệ giữa VNDCCH và các quốc gia Đông 

Âu được thiết lập và diễn ra trong bối cảnh nào? Thực trạng và 

diễn tiến của mối quan hệ giữa VNDCCH và các quốc gia Đông 

Âu qua các giai đoạn lịch sử được thể hiện như thế nào? Những kết 

quả đạt được và tác động của mối quan hệ giữa VNDCCH và các 

quốc gia Đông Âu đối với cách mạng Việt Nam như thế nào? Để 

giải đáp những câu hỏi trên đây, tôi chọn chủ đề “Quan hệ giữa 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và các quốc gia Đông Âu (1950 - 

1976)” làm đề tài nghiên cứu luận án Lịch sử, chuyên ngành Lịch 

sử Việt Nam. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu: làm rõ quá trình hình thành, 

phát triển và những biểu hiện chủ yếu của mối quan hệ giữa 



 
 

 

 

VNDCCH và các quốc gia Đông Âu giai đoạn 1950 - 1976. Trên 

cơ sở đó, luận án làm rõ đặc điểm, vai trò và tác động của mối 

quan hệ này đối với cách mạng Việt Nam và quan hệ quốc tế 

trong bối cảnh Chiến tranh lạnh. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: Phân tích bối cảnh lịch sử quốc 

tế và trong nước tác động đến quan hệ giữa VNDCCH và các quốc 

gia Đông Âu giai đoạn 1950 – 1976; Làm rõ quá trình hình thành và 

phát triển quan hệ giữa VNDCCH và các quốc gia Đông Âu trên các 

lĩnh vực: Chính trị, quân sự ngoại giao, kinh tế, khoa học kỹ thuật, 

văn hóa - giáo dục, y tế; Đưa ra những nhận xét, đánh giá về đặc 

điểm, bản chất, vai trò và tác động của mối quan hệ giữa VNDCCH 

và các quốc gia Đông Âu.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu quan hệ cấp nhà nước giữa VNDCCH và các 

quốc gia Đông Âu trong giai đoạn 1950 - 1976 trên các lĩnh vực 

chính trị, ngoại giao, quân sự, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, 

giáo dục và y tế, trong đó, tập trung khảo cứu mối quan hệ giữa 

VNDCCH với bốn quốc gia Đông Âu tiêu biểu là: Ba Lan, Hungary, 

Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Đức và Tiệp Khắc.  

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi không gian: Nghiên cứu về những biểu hiện và 

thành tựu của mối quan hệ giữa Chính phủ VNDCCH và các quốc 

gia Đông Âu theo con đường XHCN. Trong đó, luận án tập trung 

nghiên cứu mối quan hệ giữa VNDCCH và một số quốc gia Đông 

Âu tiêu biểu là Ba Lan, Hungary, CHDC Đức, Tiệp Khắc.  



 
 

 

 

-  Phạm vi thời gian: Nghiên cứu quan hệ giữa VNDCCH 

và các quốc gia Đông Âu từ 1950 đến 1976.  

- Phạm vi nội dung: Nghiên cứu quan hệ giữa VNDCCH và 

các quốc gia Đông Âu trên các lĩnh vực chủ yếu, chính trị, ngoại 

giao, quân sự, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, giáo dục và y tế. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin vận 

dụng trong nghiên cứu lịch sử, phương pháp sử dụng chính trong luận 

án là phương pháp Lịch sử và phương pháp logic, phân tích các sự 

kiện theo logic thời gian và đặt trong bối cảnh lịch sử cụ thể. 

Phương pháp Lịch sử được kết hợp với các phương pháp nghiên cứu 

khác như phân tích, so sánh, đối chiếu, thống kê, khái quát, tổng 

hợp, quy nạp, diễn dịch v.v... và các phương pháp liên ngành khoa 

học xã hội và nhân văn... 

5. Các nguồn tài liệu 

5.1 Sử liệu sơ cấp: Hồ sơ, sắc lệnh, nghị định, hiệp định, 

báo cáo, thống kê hợp tác từ 1950-1976 lưu trữ tại Trung tâm Lưu 

trữ quốc gia. 

5.2. Nhóm sử liệu thứ cấp 

Sử liệu thứ cấp: Sách, báo, luận văn, các công trình nghiên 

cứu trong và ngoài nước về quan hệ VNDCCH - Đông Âu, bối cảnh 

lịch sử, chính sách ngoại giao. 

6. Đóng góp của luận án 

Nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện về quan hệ giữa 

VNDCCH và các quốc gia Đông Âu (1950 - 1976); Phục dựng lại 

bối cảnh tác động tới mối quan hệ giữa VNDCCH và các quốc gia 

Đông Âu (1950 - 1976); Nêu bật một số thành tựu cụ thể trong 



 
 

 

 

quan hệ hợp tác giữa VNDCCH với các quốc gia Đông Âu (1950 - 

1976);  Rút ra một số nhận xét về quan hệ VNDCCH và các quốc 

gia Đông Âu; Kết quả nghiên cứu của luận án là nguồn tài liệu bổ 

sung cho công tác nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Việt Nam, lịch sử 

ngoại giao và một số ngành, chuyên ngành khoa học khác. Đồng 

thời luận án là nguồn thông tin phục vụ việc nghiên cứu, xây dựng 

chính sách đối ngoại của Việt Nam và các quốc gia Đông Âu ngày 

nay. 

7. Bố cục luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, danh mục Tài liệu tham khảo 

và Phụ lục, nội dung của luận án gồm 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu:  

Chương 2: Quá trình thiết lập quan hệ giữa Việt Nam Dân 

chủ Cộng hoà và các quốc gia Đông Âu (1950 - 1954)  

Chương 3: Quan hệ giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và 

các quốc gia Đông Âu (1954 - 1976)” 

Chương 4: Nhận xét và bài học kinh nghiệm về quan hệ 

giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và các quốc gia Đông Âu 1950 - 

1976 



 
 

 

 

Chương 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  

Quan hệ giữa VNDCCH và các nước Đông Âu trong lịch sử 

là một trong những biểu hiện sinh động của đường lối đối ngoại của 

Việt Nam. Mối quan hệ đó được hình thành từ rất sớm, đến nay đã 

trải qua chặng đường lịch sử nhiều biến động. Theo dòng chảy của 

lịch sử, mối quan hệ này đã được các nhà nghiên cứu quan tâm, 

nghiên cứu, đề cập ở những góc độ nội dung khác nhau, với những 

kết quả khác nhau: 

- Những nghiên cứu về bối cảnh lịch sử quan hệ Việt Nam 

Dân chủ cộng hoà với các quốc gia Đông Âu  

+ Những nghiên cứu về bối cảnh quốc tế - thế giới tác động 

đến quan hệ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và các quốc gia Đông Âu 

1950-1976 

+ Những nghiên cứu về bối cảnh lịch sử và tình hình Việt 

Nam ảnh hưởng đến quan hệ Việt Nam - Đông Âu 

+ Những công trình nghiên cứu về chủ trương, đường lối và 

thực tiễn ngoại giao Việt Nam trong quan hệ với các nước Đông Âu 

- Những nghiên cứu phản ánh thực tiễn quan hệ giữa Việt 

Nam Dân chủ Cộng hòa và các nước xã hội chủ nghĩa  

+ Trong những nỗ lực tương trợ, viện trợ, giúp đỡ và ủng hộ 

nói chung giữa các nước xã hội chủ nghĩa  

+ Trong lĩnh vực tương trợ, hợp tác cụ thể 

- Những nghiên cứu giới thiệu về các nước Đông Âu  

Thông qua các công trình nghiên cứu đó, luận án đã tiếp thu 

được những luận điểm chính như sau: 



 
 

 

 

Thứ nhất, các công trình nghiên cứu nói trên là nguồn tài liệu 

tham khảo quý báu cho luận án.  

Thứ hai, những công trình, bài viết của các tác giả đã nghiên 

cứu, đề cập các khía cạnh khác nhau có liên quan đến cơ sở lý luận, 

thực tiễn cũng như bối cảnh lịch sử quốc tế, khu vực đã tác động đến 

tình hình Việt Nam từ năm 1945 đến 1970.  

Thứ ba, những công trình nghiên cứu đề cập đến nội dung 

chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của VNDCCH. 

Thứ tư, một số công trình, bài viết đã nghiên cứu sâu sắc hơn 

và đã đề cập đến quá trình triển khai chính sách đối ngoại của Đảng, 

Chính phủ nước VNDCCH trong việc tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ và 

viện trợ của các nước đối với cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ 

của nhân dân Việt Nam.  

Thứ năm, xét một cách toàn diện, vấn đề quan hệ giữa 

VNDCCH với các nước Đông Âu giai đoạn 1950 - 1976 đã được đề 

cập ở nhiều cấp độ, trong các lĩnh vực lịch sử, quan hệ quốc tế và 

nghiên cứu chính sách đối ngoại. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

trên đã tạo thành một hệ khung tương đối toàn diện về vấn đề quan 

hệ VNDCCH - Đông Âu và cung cấp hệ thống tư liệu phong phú, 

đáng tin cậy về hoạt động ngoại giao của VNDCCH giai đoạn 1945 

- 1976, trong đó có quan hệ với các nước XHCN, bao gồm Đông 

Âu.  

 



 
 

 

 

CHƯƠNG 2. 

QUÁ TRÌNH THIẾT LẬP QUAN HỆ GIỮA VIỆT NAM  

DÂN CHỦ CỘNG HOÀ VÀ CÁC QUỐC GIA ĐÔNG ÂU 

 (1950 - 1954) 

 

 

2.1 Bối cảnh lịch sử 

2.1.1 Tình hình quốc tế  

Từ đầu năm 1945, khi Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào 

giai đoạn cuối, hàng loạt các hội nghị quốc tế được triệu tập. Các hội 

nghị này đã giải quyết nhiều vấn đề của quan hệ quốc tế, khắc phục 

hậu quả của chiến tranh và thiết lập trật tự thế giới mới. Cùng với 

đó, sự thất bại của phe phát xít và quá trình chấm dứt sự cai trị của 

một quốc gia thực dân, trao lại quyền tự trị hoàn toàn cho các lãnh 

thổ thuộc địa để trở thành các quốc gia có chủ quyền trên toàn cầu 

đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phong trào cách mạng và giải 

phóng dân tộc trên thế giới. Từ các hội nghị quốc tế nói trên, tổ chức 

Liên Hợp quốc được thành lập, đánh dấu sự hình thành của một cơ 

chế hợp tác quốc tế đa phương nhằm duy trì hòa bình và an ninh 

toàn cầu. Bên cạnh đó, các nước Đồng minh cũng thống nhất những 

nguyên tắc cơ bản trong việc xử lý đối với các quốc gia bại trận, tạo 

cơ sở pháp lý và chính trị cho việc thiết lập trật tự thế giới mới sau 

Chiến tranh. 

2.1.2 Tình hình Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nước 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, mở ra kỷ nguyên độc lập dân 

tộc. Tuy nhiên, chính quyền cách mạng non trẻ sớm phải đối mặt 



 
 

 

 

với muôn vàn khó khăn: nạn đói, nạn dốt, kinh tế kiệt quệ, thù trong 

giặc ngoài, đặc biệt là âm mưu quay trở lại xâm lược của thực dân 

Pháp. Từ cuối năm 1946, khi mọi nỗ lực hòa giải bị phá vỡ, Việt 

Nam buộc phải bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc, kéo dài gần 9 

năm và kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, buộc 

Pháp ký Hiệp định Geneva. 

2.2. Chính sách ngoại giao của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 

(1945-1954) 

Ngay từ khi thành lập Nhà nước sau Cách mạng Tháng 

Tám, VNDCCH đã xác định đường lối đối ngoại theo phương châm 

“thêm bạn bớt thù”, tranh thủ mọi khả năng quốc tế nhằm bảo vệ 

thành quả Cách mạng Tháng Tám và xây dựng nền tảng kinh tế - xã 

hội còn non yếu. Chính phủ VNDCCH đã tuyên bố thực hiện “chính 

sách thân thiện”; từng bước phá vây, kết nối và tham gia càng nhiều 

các hoạt động ngoại giao với Chính phủ và nhân dân các nước. 

2.3 Sự thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam Dân 

chủ cộng hoà và các quốc gia Đông Âu năm 1950 

Trước những biến chuyển của tình hình thế giới và trong 

nước, ngày 14/1/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời tuyên bố của 

Chính phủ nước VNDCCH, “sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với 

Chính phủ nước nào trọng quyền bình đẳng chủ quyền lãnh thổ và 

chủ quyền quốc gia của nước Việt Nam, để cùng nhau bảo vệ hòa 

bình và xây đắp dân chủ thế giới.”1 Điều này có ý nghĩa quan trọng 

 

 
1 Lời tuyên bố ngày 14/01/1950 của Chính phủ nước VNDCCH cùng chính 

phủ các nước trên thế giới về việc Chính phủ nước VNDCCH sẵn sàng đặt 

quan hệ ngoại giao với các nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Khối tài 

liệu sưu tầm, hồ sơ 314, tờ 01 



 
 

 

 

trong việc xác lập vị thế chính trị – pháp lý của Nhà nước Việt Nam. 

Đó là sự khẳng định mạnh mẽ và dứt khoát về tính chính danh của 

Chính phủ VNDCCH, bác bỏ mọi âm mưu của thực dân Pháp và các 

thế lực can thiệp quốc tế muốn phủ nhận địa vị đại diện hợp pháp 

của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuyên bố đồng thời thể hiện 

đường lối ngoại giao độc lập, tự chủ nhưng rộng mở, sẵn sàng hợp 

tác với mọi quốc gia trên nền tảng bình đẳng và tôn trọng chủ 

quyền, phù hợp xu thế thời đại sau Chiến tranh thế giới thứ hai.  

VNDCCH không chỉ khẳng định quyền độc lập cho riêng 

mình mà còn gắn lợi ích dân tộc với nhiệm vụ chung của nhân loại 

là bảo vệ hòa bình và xây dựng dân chủ thế giới. Điều đó cho thấy 

tầm nhìn chiến lược của VNDCCH, vừa tranh thủ sự đồng tình của 

các lực lượng tiến bộ quốc tế, vừa nâng tầm cuộc đấu tranh của dân 

tộc Việt Nam thành một bộ phận của phong trào chống chủ nghĩa 

thực dân và bảo vệ tự do trên toàn cầu.  

Nhìn tổng thể, tuyên bố này là một bước đi ngoại giao công 

khai, kiên quyết và có tính thuyết phục cao, góp phần củng cố uy tín 

của Chính phủ VNDCCH, tạo cơ sở cho việc mở rộng quan hệ quốc 

tế và huy động sự ủng hộ của thế giới trong cuộc đấu tranh bảo vệ 

nền độc lập vừa giành được. Trước lời tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, Chính phủ các nước Trung Quốc (18/1/1950), Liên Xô 

(30/1/1950), Triều Tiên (31/1/1950) đã lần lượt tuyên bố công nhận 

và thiết lập quan hệ ngoại giao với VNDCCH. 

2.4. Những hoạt động ngoại giao đầu tiên giữa Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa và các quốc gia Đông Âu (1950-1954) 

Giai đoạn 1950–1954, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết lập 

quan hệ ngoại giao với các nước Đông Âu trong bối cảnh kháng 



 
 

 

 

chiến chống Pháp. Chính phủ VNDCCH đặt đại diện tại Bắc Kinh, 

Mạc Tư Khoa và Prague, tuyên truyền tình hình cách mạng, kêu gọi 

ủng hộ quốc tế. Khi hòa bình lập lại, Việt Nam và các nước mở Đại 

sứ quán, trao đổi đại sứ, thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế, văn hóa. 

Nhân dân các nước Đông Âu tổ chức mít tinh, tuần lễ đoàn 

kết, triển lãm báo chí, ủng hộ cuộc kháng chiến Việt Nam; ngược 

lại, báo chí Việt Nam giới thiệu thành tựu XHCN các nước, cổ vũ 

tinh thần cách mạng. 

Về quân sự, VNDCCH tranh thủ viện trợ vũ khí, lương 

thực, trang thiết bị từ Liên Xô và Đông Âu. Ba Lan tham gia Ủy ban 

Giám sát Hiệp định Geneva và hỗ trợ vận chuyển hàng chục nghìn 

người tập kết ra Bắc, khẳng định tình hữu nghị và hợp tác quốc tế, 

góp phần củng cố sức mạnh kháng chiến và nền tảng quan hệ 

VNDCCH và các quốc gia Đông Âu. 



 
 

 

 

CHƯƠNG 3 

QUAN HỆ GIỮA VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ  

VÀ CÁC QUỐC GIA ĐÔNG ÂU (1954-1976) 

3.1 Bối cảnh lịch sử 

3.1.1 Tình hình quốc tế 

Từ sau Hiệp định Geneva năm 1954, tình hình quốc tế bước 

vào giai đoạn phát triển mới với nhiều biến động sâu sắc. Cục diện 

thế giới bị chi phối bởi sự đối đầu gay gắt giữa hai hệ thống xã hội 

đối lập, hai cực Xô - Mỹ. 

Cuộc chay đua giữa hai siêu cường Xô - Mỹ có tác động đối 

với các quốc gia Đông Âu và VNDCCH là những nước trong hệ 

thống XHCN và là bộ phận của phong trào cách mạng thế giới. Sự 

đối đầu này vừa tạo nên bối cảnh quốc tế phức tạp, căng thẳng vừa 

mang lại những điều kiện thuận lợi nhất định. VNDCCH đã thường 

xuyên nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn về tinh thần, vật chất 

và kỹ thuật từ các nước XHCN trong đó có các quốc gia Đông Âu 

đối với công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giành 

hoà bình, độc lập, thống nhất đất nước. Chính sự cạnh tranh giữa các 

cường quốc cũng góp phần củng cố và tăng cường đoàn kết trong hệ 

thống các nước XHCN và phong trào cách mạng thế giới. 

Sự đối đầu gay gắt giữa hai cực Liên Xô và Mỹ trong khuôn 

khổ Chiến tranh lạnh và cuộc cạnh tranh toàn diện giữa hai siêu 

cường trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự và ngoại 

giao đã tác động sâu sắc đến hầu hết các quốc gia, trong đó có các 

quốc gia Đông Âu và VNDCCH. Các quốc gia Đông Âu gắn kết 

chặt chẽ hơn với Liên Xô. VNDCCH trở thành tâm điểm của Chiến 

tranh lạnh. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt 



 
 

 

 

Nam chịu sự tác động mạnh mẽ của sự đối đầu và cạnh tranh giữa 

Liên Xô và Mỹ trong Chiến tranh lạnh.  

3.1.2. Tình hình Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 

Từ năm 1954 đến 1976, đất nước tạm thời chia cắt, Việt 

Nam Dân chủ Cộng hòa vừa tiến hành xây dựng CNXH ở miền Bắc, 

vừa lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở miền Nam. 

Trong quá trình ấy, quan hệ giữa VNDCCH và các quốc gia Đông 

Âu được củng cố và phát triển mạnh mẽ, trở thành một bộ phận 

quan trọng trong hệ thống quan hệ của Việt Nam với các nước 

XHCN. Các quốc gia Đông Âu đã ủng hộ, viện trợ kinh tế, kỹ thuật, 

vật chất, giáo dục, y tế, ngoại giao và chính trị dành cho VNDCCH. 

Sự ủng hộ đó đã góp phần quan trọng đối với cách mạng Việt Nam.  

3.2. Chính sách đối ngoại của Việt Nam Dân chủ Cộng 

hoà với các quốc gia Đông Âu 1954-1976 

Ngoại giao là một mặt trận quan trọng. Điều đó đã thể hiện 

đường lối ngoại giao của Chính phủ VNDCCH, vừa chủ động, mềm 

dẻo, linh hoạt nhưng kiên định và hết sức rõ ràng trong giai đoạn 

cuối của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Chính phủ 

VNDCCH khẳng định sự gắn bó, tin tưởng của mình đối với các 

nước XHCN, phản ánh tính thống nhất, nhất quán trong chính sách 

đối ngoại của nhà nước.  

3.3. Quan hệ giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và các 

quốc gia Đông Âu về chính trị, ngoại giao 1954-1976 

Trong giai đoạn 1955 – 1976, quan hệ giữa VNDCCH và 

các quốc gia Đông Âu phát triển mạnh mẽ, toàn diện và giữ vai trò 

đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trên cơ 

sở nền tảng ý thức hệ xã hội chủ nghĩa và mục tiêu chung chống chủ 



 
 

 

 

nghĩa đế quốc, mối quan hệ này không chỉ mang ý nghĩa chính trị – 

ngoại giao mà còn tạo ra nguồn lực thiết thực cho công cuộc đấu 

tranh và xây dựng của Việt Nam. 

VNDCCH nhận được sự công nhận rộng rãi của các nước 

Đông Âu, thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức và duy trì tiếp xúc 

cấp cao thường xuyên. Các nước Đông Âu ủng hộ mạnh mẽ lập 

trường chính nghĩa của Việt Nam thông qua những tuyên bố, nghị 

quyết và hoạt động vận động quốc tế. Điều này góp phần nâng cao 

vị thế của VNDCCH trên trường quốc tế, củng cố mặt trận ngoại 

giao trong phong trào XHCN và tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam 

huy động thêm sự ủng hộ quốc tế. 

3.4. Quan hệ giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và các 

quốc gia Đông Âu về quân sự (1954 - 1976) 

Trong lĩnh vực quân sự, sự viện trợ từ Đông Âu giúp quân 

đội Việt Nam tăng cường năng lực phòng thủ và hiện đại hóa trong 

điều kiện chiến tranh khốc liệt. Nguồn hỗ trợ này đóng vai trò quan 

trọng trong việc bảo đảm sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân 

Việt Nam trong các chiến dịch lớn.  

3.5. Quan hệ giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và các 

quốc gia Đông Âu về kinh tế, khoa học - kỹ thuật (1954 - 1976) 

Trên phương diện kinh tế, sự giúp đỡ của Đông Âu thể hiện 

qua việc viện trợ, cung cấp máy móc, thiết bị và hỗ trợ Việt Nam 

xây dựng các công trình công nghiệp, giao thông và nông nghiệp. 

Đây là những đóng góp quan trọng đối với quá trình khôi phục và 

phát triển kinh tế miền Bắc xã hội chủ nghĩa. 

3.6 Quan hệ giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và các 

quốc gia Đông Âu về văn hóa - giáo dục và y tế  



 
 

 

 

Trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, hàng vạn lưu học sinh 

Việt Nam được đào tạo tại Đông Âu, tạo nguồn nhân lực chất lượng 

cao; đồng thời nhiều hoạt động giao lưu văn hoá, hỗ trợ y tế, viện 

trợ thuốc men và trang thiết bị được triển khai hiệu quả. 

Nhìn chung, kết quả phân tích ở Chương 4 cho thấy quan hệ 

Việt Nam – Đông Âu giai đoạn 1955–1976 mang tính toàn diện, bền 

chặt và có đóng góp quan trọng cho thắng lợi của VNDCCH trong 

cuộc kháng chiến chống Mỹ và xây dựng miền Bắc xã hội chủ 

nghĩa. 



 
 

 

 

CHƯƠNG 4 

NHẬN XÉT VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ QUAN 

HỆ GIỮA VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ  

VÀ CÁC QUỐC GIA ĐÔNG ÂU (1950-1976) 

4.1. Nhận xét tổng quát về kết quả quan hệ giữa Việt 

Nam Dân chủ Cộng hoà và các quốc gia Đông Âu (1950-1976) 

Từ năm 1950, sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, mối 

quan hệ giữa VNDCCH và các quốc gia Đông Âu đã đạt được 

những kết quả quan trọng. Trải qua mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, mối 

quan hệ ấy được biểu hiện sinh động với những mức độ, hình thức, 

nội dung và những lĩnh vực khác nhau. 

4.2. Đặc điểm, bản chất của mối quan hệ giữa Việt Nam 

Dân chủ Cộng hoà và các quốc gia Đông Âu (1950-1976) 

4.2.1 Đặc điểm 

Trước hết, quan hệ giữa VNDCCH và các quốc gia Đông 

Âu (1950-1976) là một bộ phận mang tính cấu thành trong tổng thể 

các mối quan hệ giữa các nước trong hệ thống XHCN, dựa trên nền 

tảng ý thức hệ XHCN và nguyên tắc chủ nghĩa quốc tế vô sản; 

Thứ hai, quan hệ giữa VNDCCH và các quốc gia Đông Âu 

được hình thành, phát triển trong bối cảnh Chiến tranh lạnh; 

Thứ ba, quan hệ giữa VNDCCH và các quốc gia Đông Âu 

mang tính toàn diện, song không đồng đều giữa các giai đoạn, trong 

từng lĩnh vực và giữa các quốc gia; 

Thứ tư, quan hệ giữa VNDCCH và các quốc gia Đông Âu 

(1950-1976) là sự hợp tác tương trợ trên tinh thần đoàn kết quốc tế 

4.2.2 Bản chất 



 
 

 

 

Quan hệ giữa VNDCCH và các quốc gia Đông Âu giai đoạn 

1950-1976 trước hết là mối quan hệ giữa các quốc gia có chủ quyền 

được thiết lập và phát triển trên cơ sở những lợi ích chính trị, kinh tế 

và chiến lược của mỗi bên trong bối cảnh chiến tranh lạnh và sự 

hình thành của hệ thống XHCN thế giới. Tuy nhiên, khác với quan 

hệ quốc tế thông thường, mối quan hệ này còn được đặt trên nền 

tảng của sự tương đồng về chế độ chính trị, mục tiêu xây dựng chủ 

nghĩa xã hội và tinh thần đoàn kết quốc tế giữa các nước XHCN. 

4.3. Tác động của quan hệ giữa Việt Nam Dân chủ Cộng 

hoà và các quốc gia Đông Âu (1950-1976) 

4.3.1 Đối với Việt Nam giai đoạn 1950-1976 

Trong giai đoạn 1950-1976, mối quan hệ giữa VNDCCH và 

các nước Đông Âu đã có tác động to lớn và thiết thực đối với sự 

nghiệp cách mạng Việt Nam trên nhiều phương diện. 

4.3.2 Đối với các quốc gia Đông Âu  

Đối với các quốc gia Đông Âu, quan hệ với VNDCCH 

không đơn thuần là hoạt động hỗ trợ một quốc gia đồng minh, mà 

còn là sự thể hiện vai trò và trách nhiệm quốc tế của họ trong hệ 

thống XHCN. Bên cạnh đó, quan hệ với VNDCCH còn góp phần 

nâng cao vị thế quốc tế của các quốc gia Đông Âu trong bối cảnh 

Chiến tranh lạnh, vấn đề Việt Nam là một trong những vấn đề quốc 

tế nổi bật nhất. Mặt khác, VNDCCH còn là một cầu nối giúp các 

quốc gia Đông Âu mở rộng ảnh hưởng tại khu vực Châu Á, đồng 

thời củng cố hình ảnh của mình trong phong trào giải phóng dân tộc 

ở Á, Phi và Mỹ la tinh.  

4.3.3. Đối với hệ thống xã hội chủ nghĩa 



 
 

 

 

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, sự công nhận và 

giúp đỡ của các nước Đông Âu đối với VNDCCH từ năm 1950 

không chỉ có ý nghĩa song phương, mà còn là biểu hiện của sự mở 

rộng phạm vi ảnh hưởng và sức mạnh của hệ thống XHCN hoàn 

toàn đã vượt ra ngoài phạm vi của khu vực Đông Âu truyền thống. 

Mối quan hệ này là minh chứng về sự đoàn kết của các nước trong 

hệ thống XHCN, góp phần tăng uy tín, sự gắn kết của các nước 

XHCN trên trường quốc tế, đã tạo cầu nối mở rộng phạm vi và sự 

ảnh hưởng của hệ thống XHCN. 

4.3.4 Đối với cục diện thế giới đương thời 

Sự phối hợp và hỗ trợ của các quốc gia Đông Âu đối với 

VNDCCH đã góp phần làm thay đổi tương quan lực lượng trong 

cuộc đấu tranh giữa các lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc với 

chủ nghĩa thực dân và đế quốc. Bên cạnh đó, đã tạo ảnh hưởng sâu 

rộng đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Thành công 

của cách mạng Việt Nam trở thành nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho nhiều 

dân tộc thuộc địa và phụ thuộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập 

dân tộc. Thứ ba, quan hệ giữa VNDCCH và các quốc gia Đông Âu 

còn góp phần thúc đẩy xu hướng hòa bình, hợp tác và tôn trọng 

quyền dân tộc tự quyết trong quan hệ quốc tế. Cuộc đấu tranh của 

VNDCCH đã trở thành một vấn đề toàn cầu, thu hút sự quan tâm 

của dư luận tiến bộ trên thế giới, qua đó tạo áp lực đối với các cường 

quốc trong việc giải quyết các xung đột quốc tế bằng biện pháp 

chính trị và ngoại giao. 

Nhìn từ góc độ rộng hơn, quan hệ giữa VNDCCH và các 

quốc gia Đông Âu là một bộ phận của sự vận động chung của quan 

hệ quốc tế thời kỳ chiến tranh lạnh, phản ánh sự tác động qua lại 



 
 

 

 

giữa lợi ích dân tộc, lợi ích hệ thống và các xu thế phát triển của thế 

giới đương đại. 

4.4. Bài học kinh nghiệm từ mối quan hệ Việt Nam Dân 

chủ Cộng hoà và các quốc gia Đông Âu giai đoạn 1950-1976 

- Kiên định độc lập tự chủ, tranh thủ tối đa sự ủng hộ quốc 

tế 

- Nghệ thuật cân bằng quan hệ giữa các nước lớn 

- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại 

- Sử dụng hiệu quả viện trợ quốc tế 

- Đề cao vai trò của ngoại giao đa phương và ngoại giao 

nhân dân 



 
 

 

 

KẾT LUẬN 

 

Từ những kết quả nghiên cứu được trình bày trong 4 

chương, luận án rút ra một số kết luận chủ yếu như sau: 

1. Trong bối cảnh tác động của Chiến tranh lạnh, để đối 

trọng với các nước TBCN, và vì sự tồn tại, phát triển của hệ thống 

XHCN nói chung cũng như vì sự phát triển của mỗi quốc gia Đông 

Âu, đòi hỏi các nước này cần có sự liên kết, thắt chặt mối quan hệ 

giữa các nước bao gồm với Liên Xô và các nước XHCN khác. Bên 

cạnh sự liên kết, bản thân mỗi quốc gia Đông Âu đều có sự nỗ lực, 

chủ động để duy trì sự ổn định cũng như từng bước phát triển và đạt 

được những thành tựu trong công cuộc xây dựng đất nước. Về phía 

VNDCCH, sau khi giành được độc lập từ Cách mạng Tháng Tám 

1945, với vị thế của một nước độc lập, tự chủ, đi theo con đường 

DCND, thực hiện đường lối đối ngoại tích cực và trước những nỗ 

lực của cuộc đấu tranh phá vây trong quá trình thực hiện cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), Chính phủ VNDCCH và 

nhân dân Việt Nam đã tạo động lực thúc đẩy việc thiết lập mối quan 

hệ giữa VNDCCH và các quốc gia Đông Âu. Sự phát triển cùng 

chung ý thức hệ tư tưởng và mục tiêu chiến lược của VNDCCH đã 

trở thành nhân tố quan trọng từng bước định hình mối quan hệ song 

phương giữa VNDCCH và các quốc gia Đông Âu. Đó là những nền 

tảng cơ bản thúc đẩy, định hình và chi phối, tác động đến toàn bộ 

quá trình của mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa VNDCCH và các 

quốc gia Đông Âu giai đoạn 1950 - 1976. 

2. Năm 1950 đánh dấu bước ngoặt quan trọng, mang tính 

pháp lý, chính thức trong quan hệ giữa VNDCCH và các quốc gia 



 
 

 

 

Đông Âu. Đó là thắng lợi lớn của đường lối, chính sách và thành tựu 

ngoại giao của VNDCCH nhưng đồng thời là sự thắng lợi của mối 

quan hệ, tính liên kết và sức mạnh tổng hợp của các nước trong hệ 

thống các nước XHCN.  

3. Giai đoạn 1950 - 1954, từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao 

giữa VNDCCH và các quốc gia Đông Âu đến năm 1954 - thời điểm 

VNDCCH giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp và Hiệp định Geneva được ký kết, mối quan hệ giữa 

VNDCCH và các quốc gia Đông Âu từng bước được thiết lập trên 

các lĩnh vực, song tập trung chủ yếu trên lĩnh vực ngoại giao. Các 

hoạt động thời kỳ này chưa diễn ra một cách mạnh mẽ, chưa đạt 

được những kết quả lớn song đã định hình, đặt nền móng đầu tiên và 

làm cơ sở cho mối quan hệ trong giai đoạn tiếp theo. Trong giai 

đoạn này các quốc gia Đông Âu ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân 

dân Việt Nam và hỗ trợ ban đầu đào tạo cán bộ cho VNDCCH.  

4. Từ sau Hiệp định Geneve (7/1954) đến khi đổi tên nước 

thành Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (tháng 7/1976), quan hệ 

giữa VNDCCH và các quốc gia Đông Âu ngày càng được mở rộng, 

phát triển. Đây là giai đoạn diễn ra nhiều hoạt động ngoại giao quan 

trọng, thiết thực, ý nghĩa cũng là giai đoạn mặc dù có nhiều khó 

khăn, trở ngại song quan hệ giữa VNDCCH và các quốc gia Đông 

Âu đạt được nhiều thành tựu. Không chỉ trên phương diện chính trị 

ngoại giao, mối quan hệ được triển khai toàn diện nhiều lĩnh vực và 

đạt nhiều kết quả quan trọng. Khi cuộc kháng chiến của nhân dân 

Việt Nam càng khó khăn, ác liệt, VNDCCH luôn nhận được sự ủng 

hộ, giúp đỡ nhiệt thành to lớn và toàn diện của các quốc gia Đông 

Âu và các nước XHCN. 



 
 

 

 

5. Trong giai đoạn 1950 - 1976, mối quan hệ giữa 

VNDCCH và các quốc gia Đông Âu đã có tác động to lớn và thiết 

thực đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Cùng với các nước 

XHCN khác, những hỗ trợ của các quốc gia Đông Âu trong giai 

đoạn 1950 - 1976 đã góp phần quan trọng vào sự thành công của 

công cuộc xây dựng miền Bắc XHCN, kháng chiến chống thực dân 

Pháp và công cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam.  

6. Mối quan hệ giữa VNDCCH và các quốc gia Đông Âu là 

một trong những trụ cột của chính sách đối ngoại Việt Nam giai 

đoạn 1950 - 1976. Sở dĩ như vậy, bởi VNDCCH xác định con 

đường phát triển của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn 

liền với CNXH. Quan hệ này có đóng góp quan trọng đối với sự 

nghiệp cách mạng của VNDCCH, vào việc ủng cố vị thế quốc tế của 

VNDCCH. Cùng với đó, nhờ có quan hệ này, VNDCCH đã được 

tăng cường hơn nữa sức mạnh vật chất - kỹ thuật cho cuộc đấu tranh 

giải phóng dân tộc, xây dựng nền móng kinh tế - xã hội của miền 

Bắc thời kỳ đầu xây dựng CNXH và góp phần thúc đẩy VNDCCH 

hoàn thiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chủ động, tự lực 

trong phong trào XHCN.  

Mối quan hệ VNDCCH và các quốc gia Đông Âu không chỉ 

để lại những dấu ấn chính trị xã hội đối với đất nước Việt Nam mà 

còn trong lòng nhiều người dân Việt Nam, đặc biệt những người 

từng là nhân chứng lịch sử của mối quan hệ VNDCCH và các quốc 

gia Đông Âu trên nhiều lĩnh vực. Tình cảm sâu sắc giữa VNDCCH 

và các quốc gia Đông Âu đậm nét trong đời sống của nhân dân Việt 

Nam, đến nay vẫn là niềm tự hào của nhiều thế hệ người Việt Nam 

đã từng sống, học tập và làm việc tại các quốc gia Đông Âu và cả 



 
 

 

 

những người dân Việt Nam gián tiếp được tiếp xúc với cuộc sống và 

sự phát triển của các quốc gia Đông Âu. 

Mặt khác, do thời gian dài thực hiện đồng thời những nhiệm 

vụ chiến lược, bên cạnh những mặt tích cực đạt được, mối quan hệ 

giữa VNDCCH và các quốc gia Đông Âu cũng để lại những tác 

động, trở thành những lối mòn cần phải có sự thay đổi, đó là có 

những thời điểm VNDCCH bị phụ thuộc vào những sự viện trợ của 

Đông Âu. Tuy nhiên đó là do sự tác động của ngoại cảnh, yêu cầu 

của lịch sử, về tính xuyên suốt, VNDCCH luôn đề cao tính chủ 

động, tự lực cánh sinh, độc lập tự chủ trong đường lối đối ngoại của 

mình.  
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